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1 NA-80260-TS Trần Văn Minh 2262/20 14,50 x
Tàu cá đổi chủ trong tỉnh, chưa cấp lại 

Giấy phép khai thác thủy sản

2 NA-80261-TS Nguyễn Văn Tám 2091/20 13,70 x
Tàu cá đổi chủ trong tỉnh, chưa cấp lại 

Giấy phép khai thác thủy sản

3 NA-70335-TS Phan Văn Thương 0974/20 9,30 x
Tàu cá đổi chủ trong tỉnh, chưa cấp lại 

Giấy phép khai thác thủy sản

4 NA-90074-TS Hồ Xuân Pháp 2772/20 16,70 x
Tàu cá đổi chủ trong tỉnh, chưa cấp lại 

Giấy phép khai thác thủy sản

5 NA-90263-TS Nguyễn Thanh Tuấn 0124/25 16,90 x
Tàu cá cải hoán nghề, chưa cấp Giấy 

phép khai thác thủy sản
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6 NA-90904-TS Lê Tiến Tuấn 0817/20 13,70 x
Tàu cá đổi chủ trong tỉnh, chưa cấp lại 

Giấy phép khai thác thủy sản

7 NA-91132-TS Nguyễn Văn Hải 27,80 x
Tàu cá mua ngoại tỉnh, chưa cấp Giấy 

phép khai thác thủy sản

8 NA-92929-TS Nguyễn Văn Thường 30,80 x
Tàu cá mua ngoại tỉnh, chưa cấp Giấy 

phép khai thác thủy sản

9 NA-93046-TS Trương Văn Toàn 0194/21 18,50 x
Tàu cá đổi chủ trong tỉnh, chưa cấp lại 

Giấy phép khai thác thủy sản

10 NA-93197-TS Nguyễn Văn Tân 2721/20 15,00 x
Tàu cá đổi chủ trong tỉnh, chưa cấp lại 

Giấy phép khai thác thủy sản

11 NA-96286-TS Trần Thị Chậm 1479/20 24,20 x
Tàu cá đổi chủ trong tỉnh, chưa cấp lại 

Giấy phép khai thác thủy sản

12 NA-99368-TS Hồ Viết Kỳ 2588/20 24,40 x
Tàu cá đổi chủ trong tỉnh, chưa cấp lại 

Giấy phép khai thác thủy sản


